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NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ Q 
 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: ông Phan Hùng 

Hội thẩm nhân dân: bà Vũ Thị Thanh, ông Đinh Đức Thành. 

Thư ký phiên toà bà Mai Thùy Dung, Thư ký Toà án nhân dân thị xã Q, 

tỉnh Q. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Q, tỉnh Q tham gia phiên toà: bà 

Nguyễn Thị Mai Hương - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 18 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Q - 

Tỉnh Q xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số:01/2022/HS-ST ngày 

06/01/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 05/2022/QĐXXST- HS 

ngày 10/02/2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 05/2022/HSST- QĐ ngày 

22/02/2022 đối với các bị cáo: 

1.BÙI THANH B 

Tên gọi khác: không. Sinh ngày 20/01/1974, tại thị xã Q, tỉnh Q. Nơi cư 

trú: thôn 11, xã Sông K, thị xã Q, tỉnh Q. Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; 

tôn giáo: không; trình độ văn hóa: lớp 2/12; nghề nghiệp: lao động tự do. Họ 

và tên bố: Bùi Duy P, họ và tên mẹ: Đinh Thị S( chết). Vợ: Đinh Thị H, sinh 

năm 1975. Con: có hai con, lớn sinh năm 1996, nhỏ sinh năm 1997. Gia đình 

bị cáo có tám anh em, bị cáo là con thứ sáu trong gia đình. Tiền án, tiền sự: 

chưa. Bị cáo bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại có mặt tại 

phiên tòa. 

2. BÙI ĐỨC M 

Tên gọi khác: không. Sinh ngày 26/10/1996, tại thị xã Q, tỉnh Q. Nơi cư 

trú: thôn 11, xã Sông K, thị xã Q, tỉnh Q. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ văn hóa: lớp 12/12; Nghề nghiệp: lao động 

tự do. Họ và tên bố: BÙI THANH B, sinh năm 1974; họ và tên mẹ: Đinh Thị 

H, sinh năm 1975. Gia đình bị cáo có hai anh em, bị cáo là con thứ nhất. Vợ: 

Nguyễn Thị Bạch C, sinh năm 2000 ( đã ly hôn). Con: Bùi Phương A, sinh 

ngày 19/11/2019. Tiền án, tiền sự: chưa. Bị cáo bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi 

nơi cư trú, hiện tại ngoại có mặt tại phiên tòa. 

Người bị hại: anh Nguyễn Thành K, sinh năm 1985  

Nơi ở: khu Đ, phường T, thị xã Q, tỉnh Q. Có mặt tại phiên tòa. 
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Người làm chứng:  

          1. Chị Trần Thị T, sinh năm 1985; Địa chỉ: khu 3, phường Q, thị xã Q, 

tỉnh Q.  

          2. Anh Phạm M H, sinh năm 1981; Địa chỉ: khu 9, phường H, thành 

phố H, tỉnh Q. 

          3. Chị Lê Thị B1, sinh năm 1986; Địa chỉ: xóm Quán, xã L, thị xã Q, 

tỉnh Q. 

          4. Chị Đinh Thị M, sinh năm 1975; Địa chỉ: thôn 8, xã Sông K, thị xã 

Q, tỉnh Q. 

          5. Chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1966; Địa chỉ: thôn 4, xã T, thị xã Q, 

tỉnh Q. 

         6. Chị Nguyễn Thị H1, sinh năm 1972; Địa chỉ: thôn Đông 1, xã L, thị 

xã Q, tỉnh Q. 

         7. Chị Lê Thị D, sinh năm 1982; Địa chỉ: thôn Nam 2, xã L, thị xã Q, 

tỉnh Q. 

         8. Anh Nguyễn Hồng S, sinh năm 1984; Địa chỉ: t`hôn 11, xã H, thị xã 

Q, tỉnh Q.  

Những người làm chứng vắng mặt tại phiên tòa. 

                                    NỘI DUNG VỤ ÁN 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận 

tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  

Anh Nguyễn Thành K và BÙI THANH B có mâu thuẫn do việc nợ tiền 

của nhau. Khoảng 10 giờ ngày 18/9/2021, anh K cùng các anh Phạm M H, 

Trần Thị T, Nguyễn Hồng S đi thuyền từ sông vào đến khu vực bến cá thuộc 

thôn 4, xã T, thị xã Q thì gặp B , giữa K và B  có lời qua tiếng lại. Lúc này, 

anh K vẫn ở dưới thuyền còn B  đứng trên bờ nói với K: “Mày nói gặp ở đâu 

đánh đó à” xong B  nhảy xuống thuyền dùng mũ cối đập vào đầu anh K. BÙI 

ĐỨC M là con trai của B  thấy vậy cũng dùng mũ bảo hiểm xông vào đánh 

anh K. Trong lúc rằng co trên thuyền thì M, K cùng ngã xuống nước. M trèo 

được lên thuyền còn anh K bám tay vào thuyền thì B , M gỡ tay anh K ra 

không cho chèo lên thuyền. B , M tiếp tục dùng mũ bảo hiểm, ván gỗ đánh K. 

M cầm sợi dây thừng quấn cổ anh K xong mọi người căn ngăn nên M bỏ dây 

thừng ra. Khi anh K cùng mọi người lên bờ thì anh K bực tức đuổi theo M. 

Lúc này, M cầm một thanh gỗ dài khoảng 50cm, rộng 20cm, B  cầm một gậy 

tre dài khoảng 02 mét đập vào đầu, lưng anh K gây thương tích, bất tỉnh, sau 

đó được người dân đưa đi cấp cứu.  

Tại Kết luận giám định số 734 ngày 29/9/2021 của Trung tâm pháp y 

– Sở y tế tỉnh Q kết luận thương tích của anh Nguyễn Thành K: vết thương 

phần mềm vùng đỉnh trái 01%; vết thương phần mềm vùng đầu 01%; vết biến 

đổi rối loạn sắc tố vùng giữa trán 01%. Chấn thương phần mềm vùng gò má 

trái, mi mắt trái, vùng cổ, tai trái, vùng vai lưng và thắt lưng hông trái; gối trái 

hiện tại đã khỏi, không để lại dấu vết bên ngoài, không để lại di chứng: 0%. 

Kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 03%. Các 

tổn thương nêu trên do vật tày tác động trực tiếp gây lên. 
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          Anh Nguyễn Thành K có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự và yêu cầu 

bồi thường thiệt hại giá trị tài sản là chiếc điện thoại Iphone bị hư hỏng do để 

trong túi quần khi bị ngã xuống nước. 

           Tại Kết luận định giá tài sản số 86 ngày 18/12/2021 của Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an thị xã Q kết luận chiếc điện thoại Iphone 11 màu đen, bộ 

nhớ 256 GB bị hư hỏng hoàn toàn không thể khắc phục được, giá trị thiệt hại 

là 18.000.000 đ (mười tám triệu đồng).  

Tại Cơ quan điều tra, bị can BÙI THANH B thừa nhận hành vi có dùng 

mũ cối và chân tay giằng co đánh nhau với anh K, không thừa nhận dùng gậy 

tre đánh anh K. Bị can BÙI ĐỨC M thừa nhận hành vi dùng tay chân, mũ bảo 

hiểm và ván gỗ đánh gây thương tích cho anh K  

Về trách nhiệm dân sự: anh K yêu cầu bị can B , M bồi thường số tiền là 

28 triệu đồng, các bị can chưa thực hiện việc bồi thường.  

Về vật chứng: Cơ quan điều tra thu giữ 01 điện thoại Iphone 11 bị hư 

hỏng của anh K, định giá tài sản sau đó trả lại anh K; thu giữ tại hiện trường 

vụ án một mảnh gỗ dài 46 cm; 01 sợi dây thừng dài 2,5 mét cần chuyển đến 

Chi cục thi hành án dân sự thị xã Q. Các công cụ khác như mũ cối, mũ bảo 

hiểm, gậy tre, ván gỗ mà các bị can sử dụng đánh anh K, Cơ quan điều tra đã 

truy tìm nhưng không tìm được.  

Tại bản Cáo trạng số 06/CT - VKSQY ngày 04/01/2022, Viện kiểm sát 

nhân dân thị xã Q đã truy tố bị cáo BÙI THANH B, BÙI ĐỨC M về tội “ cố 

ý gây thương tích” theo điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa, bị cáo BÙI THANH B khai nhận: khoảng 10 giờ 30 phút 

ngày 18/9/2021, bị cáo B và con trai có đánh anh Nguyễn Thành K. Do trước 

đó hai bên có mâu thuẫn cãi nhau trên điện thoại, anh K thách thức bị cáo 

“gặp mày ở đâu tao đánh ở đấy”. Buổi sáng ngày 18/9/2021, bị cáo gặp anh K 

ở bến cá thôn 4, xã T, thị xã Q đi từ ngoài sông vào thì bị cáo có hỏi và đòi nợ 

tiền. Sau đó, bị cáo và anh K cãi nhau. Bị cáo dùng tay,mũ cối đánh vào 

người anh K. BÙI ĐỨC M là con trai bị cáo cũng dùng tay đấm anh K và 

dùng mũ bảo hiểm ném anh K. Sau khi bị cáo và con trai bị cáo đánh anh K 

thì M đi lên bờ thì anh K đuổi theo bị cáo M lên bờ. Lúc đó bị cáo dùng gậy 

tre đánh anh K gây thương tích. Sự việc xảy ra, bị cáo đã đến nhà xin lỗi 

người bị hại nhưng người bị hại không đồng ý.  

Tại phiên tòa, bị cáo BÙI ĐỨC M khai nhận phù hợp với lời khai bị 

cáo BÙI THANH B. Bị cáo M có dùng tay, mũ bảo hiểm đánh anh K, dùng 

sơi dây quấn cổ anh K, dùng thanh gỗ đánh anh K. Hai bị cáo không tranh 

luận và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt tù. 

Tại phiên tòa người bị hại anh Nguyễn Thành K khai: anh K và hai bị 

cáo B, M có quan hệ họ hàng. Mẹ đẻ anh K là chị gái của bị cáo BÙI THANH 

B. Trước đó anh K có nợ tiền bị cáo B nên giữa hai người mâu thuẫn. Anh K 

thách thức bị cáo B qua điện thoại “ gặp ở đâu đánh ở đó”. Bị cáo B và vợ anh 

K có chửi nhau nhiều lần về việc nợ tiền. Buổi sáng ngày 18/9/2021, anh K đi 

thuyền từ ngoài sông vào bến cá ở thôn 4, xã T, thị xã Q thì BÙI THANH B 

và BÙI ĐỨC M dùng mũ cối, mũ bảo hiểm đánh. Anh K bị ngã xuống nước, 
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bám tay vào mạn thuyền thì bị cáo M, B  dùng tay ấn xuống nước. Bị cáo M 

dùng dây thừng siết cổ anh K. Khi thuyền đi vào vùng nước cạn thì anh K lên 

bờ có đuổi theo định đánh bị cáo M thì bị cáo M dùng ván gỗ, bị cáo B dùng 

vật gì đó ném vào lưng. Trước khi xét xử, anh K yêu cầu bị cáo B, M phải bồi 

thường số tiền 22.190.000 đ. Bao gồm tiền chi phí cứu chữa, tiền thuốc là 

2.190.000 đ, tiền bồi dưỡng sức khỏe sau khi bị thương tích là 1.000.000 đ; 

tiền tổn thất tinh thần 1.000.000 đ và số tiền 18 triệu trị giá chiếc điện thoại 

iphone 11, khi bị cáo B, M đánh anh K để trong túi quần bị hư hỏng hoàn 

toàn. Tại phiên tòa, anh K chỉ yêu cầu hai bị cáo B, M bồi thường trị giá chiếc 

điện thoại Iphone 11 là 18.000.000 đ (mười tám triệu đồng). Anh K cũng có 

một phần lỗi để xảy ra sự việc này. Anh K xin giảm nhẹ hình phạt tù cho hai 

bị cáo B, M.       

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát thị xã Q vẫn giữ quan điểm truy 

tố bị cáo BÙI THANH B, BÙI ĐỨC M về tội: “cố ý gây thương tích” quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự như nội dung Cáo trạng.  

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 134, điểm b,i,s 

khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58; khoản 1,2, 5 Điều 65 

Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo BÙI THANH B, BÙI ĐỨC M mỗi bị cáo từ 

06 đến 9 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng 

tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao hai bị cáo cho UBND xã Sông K quản lý, 

giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; gia đình bị cáo có trách nhiệm 

phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục đối với bị 

cáo. Trong trường hợp bị cáo hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu 

người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có 

thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo. 

Căn cứ Điều 584, 587, 589 Bộ luật Dân sự. Bị cáo BÙI THANH B, 

BÙI ĐỨC M phải bồi thường số tiền 18 triệu đồng cho anh Nguyễn Thành K. 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; 

điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu, tiêu hủy: 01 

mảnh gỗ dài 46 cm, 01 sợi dây thừng dài 2,5 m. Trả lại bị cáo B, M số tiền 

4.190.000 đồng đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Q  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy 

như sau:  

* Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra công an thị xã Q, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Q, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa hai bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành 
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tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó: Các hành vi, quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện hợp pháp, đúng quy 

định của pháp luật. 

*Về hành vi phạm tội: 

[1] Trong quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo BÙI THANH B, BÙI 

ĐỨC M khai nhận: Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 18/9/2021, bị cáo B, bị cáo 

M đã dùng mũ cối, mũ bảo hiểm, gậy tre, thanh gỗ đánh anh Nguyễn Thành 

K, tổn hại 3% sức khỏe.   

Người bị hại anh Nguyễn Thành K khai cơ bản phù hợp với lời khai bị 

cáo BÙI THANH B, BÙI ĐỨC M. Thể hiện: Anh Nguyễn Thành K có mâu 

thuẫn với cậu ruột là bị cáo BÙI THANH B do anh K  nợ tiền chưa trả bị cáo 

B. Anh K có lời nói thách thức bị cáo B trên điện thoại. Đến khoảng 10 giờ 30 

phút, anh K đi thuyền từ ngoài sông vào bến cá ở thôn 4, xã T thì bị cáo BÙI 

THANH B, BÙI ĐỨC M dùng gậy tre, ván gỗ, mũ cối, mũ bảo hiểm đánh, 

gây thương tích 3 % sức khỏe. 

Người làm chứng anh Nguyễn Hồng S khai:Buổi sáng ngày18/9/2021, 

khi anh Sơn chở một số người đi thuyền vào bờ thì ông B  có nói với K “có 

phải mày bảo gặp tao ở đâu mày đánh ở đấy không”. Giữa K, B  xô xát, cãi 

nhau. Sau đó M chạy đến đánh anh K. M và anh K bị ngã xuống nước. 

Chị Lê Thị B1 khai: Khi ở trên thuyền, B  và M đánh anh K bằng tay 

chân. M dùng dây thừng quấn vào cổ anh K thì mọi người can thì M bỏ ra. 

Khi thuyền chạy vào bờ thì M cầm ván gỗ đánh anh K, B  cầm cây sào đập 

vào lưng anh K. 

Chị Trần Thị T khai: Chị T thấy B  dùng tay chân, mũ cối đánh anh K ở 

trên thuyền.Khi anh K bị ngã xuống nước, B  có ấn anh K xuống nước khi 

anh K bám vào mạn thuyền. Khi thuyền vào bến cá thì anh K đi lên bờ tìm B  

và M sau đó K bị ngất, chị T không rõ anh K bị đánh thế nào. 

Chị Nguyễn Thị H1, chị Lê Thị D khai: Chị Hải thấy B  dùng gậy tre vụt 

vào chân, lưng anh K. Chị Dung thấy B , M dùng tay, chân đánh anh K. Khi 

anh K lên bờ đến chỗ B , M thì bị B  dùng sào đánh vào lưng, M dùng ván gỗ 

đánh vào người.   

Như vậy, lời khai của hai bị cáo và người bị hại tại phiên tòa phù hợp với 

nhau, phù hợp với lời khai những người làm chứng trong quá trình điều tra và 

các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Từ những căn cứ nêu trên, 

Hội đồng xét xử xét thấy đủ cơ sở kết luận: Khoảng 10 giờ 00 phút ngày 

18/9/2020, tại khu vực bến cá thôn 4, xã T, thị xã Q, tỉnh Q, do mâu thuẫn trong 

việc nợ tiền, BÙI THANH B, BÙI ĐỨC M có hành vi dùng gậy tre, thanh gỗ, 

mũ bảo hiểm gây thương tích cho anh Nguyễn Thành K làm tổn hại 03% sức 

khỏe. 

 Hành vi nêu trên của bị cáo BÙI THANH B, BÙI ĐỨC M phạm vào 

tội “ Cố ý gây thương tích” theo điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự.  
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1. “Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”. 

a) Dùng hung khí nguy hiểm, 

[2] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm 

phạm đến sức khỏe của công đân được pháp luật bảo vệ. Việc hai bị cáo dùng 

tay chân, mũ cối, sào tre, ván gỗ đánh anh Nguyễn Thanh K gây tổn hại sức 

khỏe; ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội. Nguyên nhân do mâu thuẫn 

giữa bị cáo BÙI THANH B và anh Nguyễn Thành K từ trước vì anh K vay 

tiền của bị cáo B chưa trả. Sau đó anh K có lời nói thách thức trên điện thoại 

đối với bị cáo BÙI THANH B. Trong vụ án này, lẽ ra bị cáo BÙI THANH B 

cần có cách xử sự khác phù hợp đối với anh Nguyễn Thành K. Nhưng bị cáo 

B và bị cáo M đã dùng tay chân, mũ cối, cây sào tre, ván gỗ đánh gây thương 

tích, tổn hại 3 % sức khỏe anh Nguyễn Thành K. Hành vi của hai bị cáo thể 

hiện sự coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe của người khác nên hai bị 

cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Vì vậy việc đưa hai bị cáo ra xét 

xử lý trước pháp luật là cần thiết, đáp ứng yêu cầu phòng, chống các tội phạm 

xâm phạm đến sức khỏe của công dân trong tình hình hiện nay; cần có mức 

hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi của hai bị cáo đã gây ra. 

Vai trò các bị cáo trong vụ án: Hai bị cáo thực hiện hành vi thuộc 

trường hợp đồng phạm. Bị cáo BÙI THANH B là người khởi xướng, đánh 

anh Nguyễn Thành K trước. Khi thấy bị cáo B đánh anh K, bị cáo BÙI ĐỨC 

M cùng thực hiện hành vi gây thương tích cho anh K với vai trò tích cực, 

quyết liệt. Do đó, vai trò của bị cáo BÙI THANH B và BÙI ĐỨC M ngang 

nhau. 

 

[3] Về tình tiết tăng nặng: hai bị cáo BÙI THANH B, BÙI ĐỨC M 

không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ: hai bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp 

ít nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hai bị cáo khai báo 

thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi vi phạm. Trước khi xét xử, hai bị 

cáo tự nguyện bồi thường thiệt hại số tiền 22.190.000 đ cho người bị hại tại 

Chi cục thi hành án dân sự thị xã Q. Tại phiên tòa, người bị hại xin giảm nhẹ 

hình phạt tù cho hai bị cáo. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

quy định tại điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Hội đồng xét xử thấy: Không cần thiết phải cách ly hai bị cáo với xã hội mà 

cho các bị cáo cải tạo ngoài xã hội để thấy được sự khoan hồng của pháp luật.  

[5] Về bồi thường dân sự: Người bị hại anh Nguyễn Thành K yêu cầu bị 

cáo B, Đức phải bồi thường số tiền, bao gồm: Tiền chi phí cứu chữa, thuốc 
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men, tiền viện phí: 2.190.000 đ, tiền bồi dưỡng sức khỏe sau thương tích: 

1.000.000 đ, tiền tổn thất tinh thần: 1.000.000 đ( một triệu đồng), tiền một 

chiếc điện thoại Iphone 11 trị giá 18.000.000 đ. Tổng số tiền 22.190.000 đ( 

hai mươi hai triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng). Tại phiên tòa anh K chỉ 

yêu cầu hai bị cáo bồi thường trị giá chiếc điện thoại Iphone 11, trị giá 

18.000.000 đ do khi bị đánh để trong túi bị hỏng hoàn toàn. Còn tiền thuốc, 

tiền viện phí, tiền bồi dưỡng sức khỏe, tiền tổn thất tinh thần anh K không yêu 

cầu hai bị cáo bồi thường. Hội đồng xứt xử thấy: Chiếc điện thoại của anh K 

bị hỏng là do hành vi của hai bị cáo trực tiếp gây ra nên hai bị cáo phải có 

trách nhiệm liên đới bồi thường cho anh K theo Kết luận định giá tài sản số 

86 ngày 18/12/2021 trị giá là 18.000.000  đ. Tại phiên tòa hai bị cáo đồng ý 

bồi thường cho người bị hại trị giá chiếc điện thoại Iphone 11, trị giá 

18.000.000 đ. Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện bồi thường giữa hai bị 

cáo và người bị hại tại phiên tòa. Bị cáo BÙI THANH B, BÙI ĐỨC M đã nộp 

tiền bồi thường cho anh Nguyễn Thành K số tiền 22.190.000 đ, số tiền còn lại 

4.190.000 đ (bốn triệu một trăm chín mươi nghìn đồng) cần hoàn trả lại cho 

hai bị cáo theo Biên lai thu tiền ngày 21/02/2022 tại Chi cục thi hành án dân 

sự thị xã Q, tỉnh Q.     

[6] Về vật chứng trong vụ án: Cơ quan điều tra thu giữ 01 mảnh gỗ, 01 

sợi dây thừng. Đây là vật hai bị cáo dùng gây thương tích cho anh Nguyễn 

Thành K cần tịch thu tiêu hủy.  

[7] Vấn đề khác: Trong vụ án các bị cáo dùng mũ cối, mũ bảo hiểm, gậy 

tre, ván gỗ đánh anh Nguyễn Thành K, Cơ quan điều tra đã truy tìm nhưng 

không thấy nên không xem xét. Đối với hành vi làm hỏng chiếc điện thoại của 

anh K để trong túi khi bị đánh, hai bị cáo không cố ý hủy hoại tài sản của anh 

K nên không có căn cứ xử lý trách nhiệm hình sự về hành vi cố ý làm hư 

hỏng tài sản. 

[8]. Về án phí: hai bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. Các bị cáo đã tự nguyện nộp tiền bồi thường trước khi mở 

phiên tòa cho người bị hại tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Q nên không 

phải nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm đối với số tiền đã tự nguyện nộp. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT  ĐỊNH 

Căn cứ Điều 260 Bộ luật Tố tụng hình sự  

1. Về tội danh: Bị cáo BÙI THANH B, BÙI ĐỨC M phạm tội “ Cố ý  

gây thương tích”   

2. Về điều luật áp dụng: 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 134, điểm b,i, s khoản 1 Điều 51; khoản 

2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; khoản 1,2,5 Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với bị 

cáo BÙI THANH B, BÙI ĐỨC M 

3. Về mức hình phạt tù: 
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Xử phạt BÙI THANH B: 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách 12( mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Xử phạt BÙI ĐỨC M: 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách 12( mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo BÙI THANH B, BÙI ĐỨC M cho UBND xã Sông K, thị 

xã Q, tỉnh Q quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình 

hai bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc 

giám sát, giáo dục bị cáo. Trong trường hợp bị cáo hưởng án treo thay đổi nơi 

cư trú, thay đổi nơi làm việc thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi 

hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố 

ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.  

Áp dụng điểm d khoản 1 Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự: hủy Lệnh 

cấm đi khỏi nơi cư trú số 30/LC-TA ngày 16/02/2022 và số 31/LC-TA ngày 

16/02/2022 và Quyết định tạm hoãn xuất cảnh số 33/2022/HSST- TA ngày 

16/02/2022 và số 34/2022/HSST- TA ngày 16/02/2022 của Tòa án nhân dân 

thị xã Q đối với BÙI THANH B, BÙI ĐỨC M. 

4. Về bồi thường dân sự:   

Căn cứ khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự, Điều 584; Điều 585; Điều 586; 

Điều 587; Điều 589 Bộ luật Dân sự. Công nhận sự thỏa thuận bồi thường giữa 

anh Nguyễn Thành K và hai bị cáo BÙI THANH B, BÙI ĐỨC M: bị cáo BÙI 

THANH B và BÙI ĐỨC M phải liên đới bồi thường cho anh Nguyễn Thành 

K số tiền 18.000.000 đ( mười tám triệu đồng). Chia theo phần: bị cáo BÙI 

THANH B phải bồi thường số tiền 9.000.000 đ( chín triệu đồng), bị cáo BÙI 

ĐỨC M phải bồi thường số tiền 9.000.000 đ( chín triệu đồng), Trả cho anh 

Nguyễn Thành K số tiền 18.000.000 đ( Mười tám triệu đồng) trong số tiền 

22.190.000 đ ( hai mươi hai triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng) hai bị cáo 

BÙI THANH B, BÙI ĐỨC M đã nộp theo Biên lai thu tiền số: 000.5569 ngày 

21/02/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Q, tỉnh Q. 

Hoàn trả lại cho hai bị cáo BÙI THANH B và BÙI ĐỨC M số tiền 

4.190.000 đ(bốn triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng). Trong đó: trả cho 

BÙI THANH B số tiền 2.095.000 đ ( hai triệu không trăm chín mươi năm 

nghìn đồng), trả cho BÙI ĐỨC M số tiền 2.095.000 đ ( hai triệu không trăm 

chín mươi năm nghìn đồng) trong số tiền 22.190.000 đ( hai mươi hai triệu, 

một trăm chín mươi nghìn đồng) theo Biên lai thu tiền số: 000.5569 ngày 

21/02/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Q, tỉnh Q. 

5. Xử lý vật chứng: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, điểm a khoản 2 Điều 

106 Bộ luật Tố tụng hình sự. Tịch thu tiêu hủy: 01 mảnh gỗ, 01 sợi dây thừng 

(tình trạng vật chứng như Biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an thị xã Q và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã  Quảng 

Yên, tỉnh Q) ngày 07/01/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Q, tỉnh Q. 
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6. Về án phí hình sự sơ thẩm; quyền kháng cáo: 

Căn cứ khoản 1-2 Điều 135, khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ 

luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Luật phí và lệ phí 

Hai bị cáo BÙI THANH B, BÙI ĐỨC M mỗi bị cáo phải nộp 200.000 

đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo BÙI THANH B, BÙI ĐỨC M, người bị hại anh Nguyễn Thành 

K được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 

sơ thẩm. 

 
Nơi nhận: 
-TAND tỉnh Q; 

-Viện KSND tỉnh Q; 

-Viện KSNDTX Q; 

-Cơ quan CSĐTCATX Q; 

-Chi cục THADSTX Q; 

-Những ngưòi tham gia tố tụng; 

-UBND xã Sông K; 

-Lưu hồ sơ; văn phòng. 

      T.M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

     THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
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